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BẢN TIN PHÁP LUẬT - SỐ ĐẶC BIỆT  

 Danh mục văn bản pháp luật có hiệu lực ngày 1/7/2025 

I. LUẬT 

1. Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2025 

2. Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 

3. Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa 

thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND2025 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND 2025 

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp2025 

7. Luật Dữ liệu 2024 

8. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 

9. Luật Địa chất và Khoáng sản 2024 

10. Luật Phòng, chống mua bán người 2024 

11. Luật Phòng không nhân dân 2024, số 49/2024/QH15 

12. Luật Công đoàn 2024 

13. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2024 

14. Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 

15. Luật Công chứng 2024 

16. Luật Di sản văn hóa 2024 

17. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 2024 

18. Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số 41/2024/QH15 

19. Luật Lưu trữ 2024, số 33/2024/QH15 

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

21. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 

22. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng, gồm: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên 

phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng 

thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Dân quân tự 

vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
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23. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư 

công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

24. Luật Thanh tra (sửa đổi) 

25. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân 

26. Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) 

27. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, 

Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

II. NGHỊ ĐỊNH  

1. Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực 

ngân hàng ban hành ngày 29/04/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

2.  Nghị định 102/2025/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu y tế ban hành ngày 13/05/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

3.  Nghị định 104/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng ban hành ngày 15/05/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

4. Nghị định 105/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban 

hành ngày 15/05/2025, có hiệu lực: 01/07/2025. 

5. Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban hành ngày 15/05/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

6. Nghị định 117/2025/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền 

tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân ban hành ngày 09/06/2025, có hiệu lực 

ngày 01/07/2025. 

7. Nghị định 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia ban hành ngày 09/06/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

8. Nghị định 120/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp ban hành ngày 11/06/2025; có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 

9. Nghị định 121/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp ban hành hành 11/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

10. Nghị định 122/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý thuế 

ban hành ngày 11/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

11. Nghị định 124/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ban 

hành ngày 11/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 
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12. Nghị định 125/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/06/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

13. Nghị định 126/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc 

gia ban hành ngày 11/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

14. Nghị định 127/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh 

vực quản lý, sử dụng tài sản công ban hành ngày 11/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

15. Nghị định 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý Nhà nước lĩnh 

vực nội vụ ban hành ngày 11/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

16. Nghị định 129/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ ban hành ngày 11/06/2025, có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 

17. Nghị định 131/2025/NĐ-CP quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày  

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

18. Nghị định 132/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày  

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

19. Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày  12/06/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

20. Nghị định 134/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại ban 

hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

21. Nghị định 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

22. Nghị định 137/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực 

ngày 01/07/2025. 

23. Nghị định 138/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hoá, thể 

thao và du lịch ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

24. Nghị định 139/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương ban hành ngày 12/06/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

25.  Nghị định 140/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành ngày 

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

26. MNghị định 141/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 
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27. Nghị định 142/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

28. Nghị định 143/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

29. Nghị định 144/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Xây dựng ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

30. Nghị định 145/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn ban hành ngày 

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

31. Nghị định 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp 

và thương mại ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

32. Nghị định 147/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực 

ngày 01/07/2025. 

33. Nghị định 148/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế ban hành 

ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

34. Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực 

ngày 01/07/2025. 

35. Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng ban hành ngày 14/6/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025.  

36. Nghị định 153/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô ban hành ngày 15/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025.  

37. Nghị định 155/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp ban hành ngày 16/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025.  

38. Nghị định 156/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được sửa đổi theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP, ban 

hành ngày 16/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025.  

39. Nghị định 157/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

đối với quân nhân, công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu 

hưởng lương như đối với quân nhân ban hành ngày 25/06/2025, có hiệu lực 01/07/2025. 

40. Nghị định 158/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

ban hành ngày 25/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025.   

41. Nghị định 159/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

ban hành ngày 25/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025.   

42.  Nghị định 160/2025/NĐ-CP quy định về Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia ban hành ngày 

29/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 
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43. Nghị định 162/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người ban hành ngày 

29/6/2025, có hiệu lực ngày 01/7/2025. 

44. Nghị định 165/2025/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Dữ liệu ban hành ngày 30/6/2025, có hiệu 

lực ngày 01/7/2025. 

45. Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực 

ngày 01/7/2025. 

46. Nghị định 169/2025/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu, ban hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực ngày 01/7/2025. 

47. Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức ban 

hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực ngày 01/7/2025. 

48. Nghị định 174/2025/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 

204/2025/QH15 ban hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực ngày 01/7/2025.  

49. Nghị định 175/2025/NĐ-CP sửa Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ ban 

hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực ngày 01/7/2025. 

50. Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội ban 

hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực ngày 01/7/2025. 

51. Nghị định 177/2025/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế; xử lý 

vấn đề liên quan đến việc tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp tổ chức bộ 

máy trong lĩnh vực thỏa thuận quốc tế, ban hành ngày 30/6/2025, có hiệu lực ngày 

01/7/2025. 

52. Nghị định 178/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ban hành và có 

hiệu lực ngày 01/7/2025. 

53. Nghị định 180/2025/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số ban hành và có hiệu lực ngày 

01/7/2025. 

54. Nghị định 181/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng ban hành và có hiệu lực 

ngày 01/7/2025. 

Nghị định 182/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu đã được sửa đổi theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP ban hành và có hiệu 

lực ngày 01/7/2025. 

III. THÔNG TƯ  

* Bộ Tư Pháp: 

1. Thông tư 04/2025/TT-BTP quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, 

quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp 

tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi 

thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ban hành ngày 14/06/2025, có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 
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2. Thông tư 05/2025/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành ngày 15/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

3. Thông tư 06/2025/TT-BTP về tập sự hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành ngày 15/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

4. Thông tư 08/2025/TT-BTP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp ban hành ngày 

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

5. Thông tư 09/2025/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, ban hành 

ngày 16/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

6. Thông tư 11/2025/TT-BTP sửa đổi các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp, ban hành ngày 25/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

* Bộ Giáo dục đào tạo: 

7. Thông tư 08/2025/TT-BGDĐT quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12/05/2025, có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 

8. Thông tư 09/2025/TT-BGDĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục 

mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực 

ngày 01/07/2025. 

9. Thông tư 10/2025/TT-BGDĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục 

phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

10. Thông tư 11/2025/TT-BGDĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 

12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

11. Thông tư 12/2025/TT-BGDĐT quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với lĩnh vực 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

ngày 12/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

12. Thông tư 27/2024/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp dành cho 

người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/12/2024, có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 

* Bộ Y tế: 

13. Thông tư 11/2025/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2018/TT-BYT về thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc, Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 
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liệu làm thuốc, Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 16/05/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

14. Thông tư 12/2025/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 16/05/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

15. Thông tư 15/2025/TT-BYT quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực y, dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

14/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

16. Thông tư 16/2025/TT-BYT quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực bà mẹ và trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 14/06/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

17. Thông tư 18/2025/TT-BYT quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

ngày 15/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

18. Thông tư 19/2025/TT-BYT quy định về phân định, phân cấp thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực phòng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

15/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

19. Thông tư 20/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành ngày 23/06/2025; có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

* Bộ Nội vụ: 

20. Thông tư 004/2025/TT-BNV quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ 

sở cho việc xác định giá gói thầu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 07/05/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

21. Thông tư 06/2025/TT-BNV hướng dẫn Luật Lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

ngày 15/05/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

22. Thông tư 09/2025/TT-BNV quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 

18/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025.. 

23. Thông tư 10/2025/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/06/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

* Bộ Xây dựng: 

24. Thông tư 07/2025/TT-BXD quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành 15/05/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 
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25. Thông tư 09/2025/TT-BXD sửa đổi các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp cho chính quyền địa phương ban hành 13/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

26. Thông tư 10/2025/TT-BXD hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng 

do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

* Bộ Nông nghiệp và Môi trường: 

27. Thông tư 02/2025/TT-BNNMT quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường do Bộ trưởng ban hành ngày 15/05/2025; có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

28. Thông tư 03/2025/TT-BNNMT sửa đổi Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT về Danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành (Ban 

hành: 16/05/2025; có hiệu lực ngày 01/07/2025.Thông tư 09/2025/TT-BNNMT quy định 

phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chăn 

nuôi và thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 19/06/2025; có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

29. Thông tư 19/2025/TT-BNNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 19/06/2025, có 

hiệu lực ngày 01/07/2025. 

30. Thông tư 22/2025/TT-BNNMT sửa đổi các Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 19/06/2025, 

có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

31. Thông tư 23/2025/TT-BNNMT quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 

20/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

32. Thông tư 24/2025/TT-BNNMT sửa đổi các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông 

tin địa lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 20/06/2025, có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 

* Bộ Công thương: 

33. Thông tư 26/2025/TT-BCT hướng dẫn các biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành ngày 15/05/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

34. Thông tư 28/2025/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định Thương mại tự do về phòng vệ thương mại giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 15/05/2025; có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

35. Thông tư 30/2025/TT-BCT sửa đổi Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện 

pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
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Dương do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành ngày 15/05/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

36. Thông tư 37/2025/TT-BCT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 14/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

37. Thông tư 38/2025/TT-BCT sửa đổi quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ban hành ngày19/06/2025, có hiệu 

lực ngày 01/07/2025. 

38. Thông tư 39/2025/TT-BCT quy định hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng 

để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương 

nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại ban hành ngày 22/06/2025, có hiệu lực 

ngày 01/07/2025. 

39. Thông tư 42/2025/TT-BCT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành (ban 

hành ngày 22/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

* Bộ Tài chính: 

40. Thông tư 15/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành 

nghề lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

41. Thông tư 23/2025/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý 

các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đã được sửa đổi theo Thông tư 

72/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 09/05/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

42. Thông tư 40/2025/TT-BTC sửa đổi Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế để phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 13/06/2025, có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

43. Thông tư 43/2025/TT-BTC về Biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với 

hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2025, có hiệu lực ngày 

01/07/2025. 

44. Thông tư 46/2025/TT-BTC sửa đổi, bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 20/06/2025; có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

45. Thông tư 68/2025/TT-BTC về Ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh ban hành và có hiệu lực ngày 01/07/2025. 

 


